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80 NĂM QUỐC KHÁNH 2/9, 
TỪ TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP ĐẾN KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC 

Ngày 2 tháng 9 năm 1945 là mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân 
tộc Việt Nam. Tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã long trọng đọc Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố chấm dứt ách thống trị 
của chủ nghĩa thực dân, phong kiến, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – Nhà nước 
của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Sự kiện trọng đại ấy không chỉ mở ra kỷ nguyên 
độc lập dân tộc, mà còn khẳng định quyền làm chủ đất nước của nhân dân Việt Nam, đặt nền 
móng cho con đường phát triển của dân tộc trong thời đại mới. 

 
Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

văn kiện lịch sử khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Tuyên ngôn Độc lập là văn kiện chính trị – 
pháp lý có giá trị lịch sử và thời đại sâu sắc, thể 
hiện tầm vóc trí tuệ và tư tưởng lớn của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh. Bản Tuyên ngôn không chỉ khẳng 
định quyền độc lập, tự do thiêng liêng của dân tộc 
Việt Nam, mà còn là tiếng nói mạnh mẽ bảo vệ 
quyền con người, quyền dân tộc tự quyết, hòa vào 
dòng chảy tiến bộ của nhân loại. Tinh thần nhân 
văn, khát vọng hòa bình và ý chí quật cường được 
kết tinh trong Tuyên ngôn đã trở thành ngọn đuốc 
soi đường cho toàn dân tộc trong những năm 
tháng kháng chiến gian khổ, hy sinh vì độc lập, 
thống nhất Tổ quốc. 

 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn 
Độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử 
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Trải qua tám mươi năm xây dựng, chiến đấu 
và trưởng thành, dân tộc Việt Nam đã viết nên 
những trang sử vẻ vang bằng bản lĩnh, trí tuệ và 
ý chí kiên cường. Dưới sự lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã giành được 
những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh 
giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; đồng 
thời bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh 
thổ, giữ gìn môi trường hòa bình để phát triển. Từ 
một quốc gia nghèo nàn, lạc hậu, chịu hậu quả 
nặng nề của chiến tranh, Việt Nam từng bước 
vươn lên, khẳng định vị thế ngày càng cao trên 
trường quốc tế. 

 
Quảng trường Ba Đình là nơi diễn ra 

các sự kiện trọng đại trong lịch sử Việt Nam 

Đặc biệt, hơn ba thập niên thực hiện công 
cuộc đổi mới đã tạo ra những chuyển biến sâu sắc 
và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Nền kinh tế 
duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định; đời sống vật 
chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được 
nâng cao; hệ thống chính trị ngày càng được củng 
cố vững chắc; quốc phòng, an ninh được giữ 
vững; hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế 
đạt nhiều kết quả quan trọng. Những thành tựu 
đó là minh chứng sinh động cho sức sống bền bỉ 
của tinh thần độc lập, tự chủ được hun đúc từ mùa 
thu lịch sử năm 1945, đồng thời khẳng định tính 
đúng đắn của con đường phát triển mà Đảng, Bác 
Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. 

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 là dịp để 
toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ôn lại truyền 
thống cách mạng vẻ vang của dân tộc; bày tỏ lòng 
tri ân sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ 

đại, các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ cán bộ, chiến 
sĩ và đồng bào đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, 
tự do của Tổ quốc. Đây cũng là thời điểm để mỗi 
cán bộ, đảng viên và người lao động tự soi chiếu 
trách nhiệm của mình trước lịch sử và trước nhân 
dân, tiếp tục nỗ lực rèn luyện, lao động, sáng tạo, 
đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng và 
phát triển đất nước. 

Trong bối cảnh thế giới và khu vực đang có 
nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp và khó 
lường, tinh thần Quốc khánh 2/9 tiếp tục là nguồn 
sức mạnh tinh thần to lớn, hun đúc ý chí tự lực tự 
cường và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước 
phồn vinh, hạnh phúc. Phát huy truyền thống yêu 
nước, đoàn kết và đổi mới sáng tạo, toàn dân tộc 
quyết tâm đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển 
khoa học – công nghệ, nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự 
chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả 
và bền vững. 

 
Quảng trường Ba Đình 

nơi vị cha già dân tộc yên nghỉ 

Tám mươi năm Quốc khánh không chỉ là dấu 
mốc kỷ niệm, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về 
trách nhiệm gìn giữ và phát huy những thành quả 
cách mạng đã đạt được. Dưới lá cờ đỏ sao vàng 
thiêng liêng, với bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng 
Việt Nam, toàn dân tộc tiếp tục đoàn kết một 
lòng, vững bước đi lên, viết tiếp những trang sử 
mới vẻ vang, xứng đáng với truyền thống anh 
hùng của cha ông và niềm tin yêu của các thế hệ 
mai sau. 

Ban Biên tập.
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TKV THAM GIA TRIỂN LÃM THÀNH TỰU ĐẤT NƯỚC “80 NĂM 
HÀNH TRÌNH ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC” 

Sáng ngày 28/8, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia VEC (Đông Anh, Hà Nội), Triển lãm 
thành tựu Đất nước với chủ đề “80 năm - Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đã chính 
thức khai mạc trọng thể, hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 
(TKV) tham gia triển lãm tại vị trí Hall 2, số H2-039. 

 
Hình ảnh Bác Hồ với công nhân, cán bộ ngành Than – kim chỉ nam cho nhiều thế hệ 

 
TKV vinh dự đón Phó Thủ tướng Chính phủ 

Trần Hồng Hà đến tham quan 

Ngay sau chương trình khai mạc, các đồng 
chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến tham quan 
các gian trưng bày. Gian triển lãm của Tập đoàn 
Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam vinh 
dự đón: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng 
Hà; Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh; Thứ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ 
Quang Đông; Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần 
Quốc Phương cùng đông đảo nhân dân đến tham 
quan, tìm hiểu. 

Điểm nhấn của gian triển lãm là hình ảnh 
Bác Hồ dành tình cảm và sự quan tâm đối với 
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Truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” 

của người thợ mỏ 

công nhân, cán bộ ngành Than cùng lời dạy đã 
trở thành kim chỉ nam cho nhiều thế hệ. Vách ảnh 
thể hiện truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của 
người thợ mỏ được bắt nguồn từ cuộc tổng bãi 
công lịch sử ngày 12/11/1936 và được gìn giữ, 
phát huy cho đến ngày hôm nay; dòng chảy lịch 
sử hình thành và phát triển của TKV cùng các 
danh hiệu cao quý mà Tập đoàn được Đảng, Nhà 
nước ghi nhận… 

 
Các sản phẩm mỹ nghệ từ than và kim loại quý, 
phản ánh các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn 

Ngay trung tâm gian hàng, khách tham quan 
được chiêm ngưỡng sản phẩm mỹ nghệ tinh xảo 
từ than đá, vàng, bạc, đồng..., kết hợp với hệ 
thống hình ảnh, tư liệu, hiện vật minh họa sinh 
động bốn lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: 

công nghiệp than, công nghiệp khoáng sản - 
luyện kim, công nghiệp điện, vật liệu nổ công 
nghiệp. Ngoài ra, gian triển lãm còn phản ánh rõ 
nét sự quan tâm của TKV đối với đời sống thợ 
mỏ, công tác an toàn - môi trường, an sinh xã hội 
và hợp tác quốc tế, tạo nên bức tranh toàn diện về 
một Tập đoàn năng động, tiên phong, hiện đại. 

Khi tham quan gian triển lãm, các đồng chí 
lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đánh giá cao và ghi 
nhận những đóng góp của TKV trong việc bảo 
đảm an ninh năng lượng quốc gia và nỗ lực đổi 
mới công nghệ, hướng tới phát triển xanh, bền 
vững. Đồng thời khẳng định gian trưng bày của 
TKV đã tái hiện sinh động lịch sử hình thành, 
phát triển và thể hiện tầm nhìn chiến lược, vai trò 
tiên phong của thợ mỏ TKV trong sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

 
Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương 
bày tỏ ấn tượng và gửi lời chúc mừng tới TKV 

Việc TKV tham gia triển lãm là dịp để quảng 
bá hình ảnh, thương hiệu; khẳng định bản lĩnh, 
sức mạnh của tập thể thợ mỏ TKV, đồng thời thể 
hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo, vì một tương 
lai phát triển bền vững cùng đất nước của cán bộ, 
công nhân lao động Tập đoàn. 

Triển lãm Thành tựu Đất nước “80 năm - 
Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” sẽ diễn 
ra từ ngày 28/8 đến hết ngày 05/9/2025. 

 
Theo https://vinacomin.vn
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ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TẬP ĐOÀN 
CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM LẦN THỨ VIII 

NHIỆM KỲ 2025 – 2030 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP 
Trong không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần 

thứ XIII, ngày 10/10, tại Hà Nội, Đoàn thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản 
Việt Nam (TKV) long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham 
dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Ban chấp hành Trung ương 
Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương; Bùi Hoàng Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ 
Chính phủ, Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ; Ngô Hoàng Ngân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 
Hội đồng thành viên Tập đoàn; Khuất Mạnh Thắng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TKV; 
Vũ Anh Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn, cùng đại diện lãnh đạo các Ban 
chuyên môn Tập đoàn và 200 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 12.800 đoàn viên thanh niên toàn 
Tập đoàn. 

 
Đại hội Đại biểu Đoàn thanh niên TKV lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 có sự tham dự 

của 200 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 12.800 đoàn viên thanh niên toàn Tập đoàn

Giai đoạn 2020 - 2025, công tác Đoàn và 
phong trào thanh niên Tập đoàn TKV đã đạt 
nhiều kết quả nổi bật. Các cấp bộ Đoàn đã làm 
tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, 
lối sống. Phong trào hành động cách mạng được 
cụ thể hóa qua hàng nghìn công trình, sáng kiến, 

góp phần quan trọng vào việc hoàn thành thắng 
lợi nhiệm vụ chính trị, sản xuất - kinh doanh của 
Tập đoàn. Trong nhiệm kỳ, tuổi trẻ TKV đã thực 
hiện hơn 3.066 công trình, phần việc thanh niên, 
giá trị 573 tỷ đồng, thực hiện 89 đề tài nghiên cứu 
khoa học giá trị 169,6 tỷ đồng, hơn 3.500 sáng 
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kiến, cải tiến kỹ thuật giá trị làm lợi 154,43 tỷ 
đồng; tham gia công tác an sinh xã hội với giá trị 
23,93 tỷ đồng. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn 
vững mạnh, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi 
hợp pháp của thanh niên, cũng như phát hiện, bồi 
dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng được 
chú trọng, tạo nguồn cán bộ kế cận chất lượng 
cho TKV. 

 
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên 

Tập đoàn Ngô Hoàng Ngân ghi nhận 
và biểu dương những kết quả, nỗ lực và 

cống hiến của tuổi trẻ TKV trong nhiệm kỳ qua 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Ngô 
Hoàng Ngân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV 
Tập đoàn ghi nhận và biểu dương những kết quả, 
nỗ lực và cống hiến của tuổi trẻ TKV trong nhiệm 
kỳ qua. Đồng thời nhấn mạnh, trong bất kỳ giai 
đoạn nào của ngành Than - Khoáng sản, lực 
lượng đoàn viên, thanh niên luôn là đội ngũ tiên 
phong, bản lĩnh, sáng tạo và đầy nhiệt huyết. 
Bước sang nhiệm kỳ mới, Đoàn thanh niên TKV 
cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt 
động Đoàn; chủ động, sáng tạo, linh hoạt hơn 
trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư 
tưởng, nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần 
trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cho đoàn viên 
thanh niên; tiên phong trong ứng dụng khoa học, 
công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao năng suất, 
đảm bảo an toàn - môi trường, đóng góp tích cực 
vào sự phát triển bền vững của Tập đoàn; quan 
tâm chăm lo, đồng hành cùng thanh niên trong 
phát triển nghề nghiệp. 

 
Các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn 

tặng hoa chúc mừng Đại hội. 

Đồng chí đề nghị tổ chức Đoàn các cấp tiếp 
tục chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu 
đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, góp 
phần xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ kế cận vững 
vàng cho Tập đoàn. 

 
Đồng chí Bùi Hoàng Tùng - Ủy viên BCH Đảng 
bộ Chính phủ, Bí thư Đoàn Thanh niên Chính 

phủ nhấn mạnh, tuổi trẻ TKV cần phát huy hơn 
nữa tinh thần xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa 

học - công nghệ, góp phần xây dựng ngành 
Than - Khoáng sản hiện đại, sản xuất kinh 

doanh hiệu quả, phát triển xanh và bền vững 

Thay mặt Đoàn Thanh niên Chính phủ, đồng 
chí Bùi Hoàng Tùng - Ủy viên BCH Đảng bộ 
Chính phủ, Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ 
biểu dương và chúc mừng những kết quả nổi bật 
của Đoàn Thanh niên TKV - một trong những 
đơn vị dẫn đầu phong trào Đoàn trong Khối 
Doanh nghiệp Trung ương trước đây. Đồng chí 
nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi năng 
lượng công bằng, thanh niên TKV cần phát huy 
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hơn nữa tinh thần xung kích, sáng tạo, làm chủ 
khoa học - công nghệ, góp phần xây dựng ngành 
Than - Khoáng sản hiện đại, sản xuất kinh doanh 
hiệu quả, phát triển xanh và bền vững. Mỗi đoàn 
viên cần nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, sẵn 
sàng đảm nhận những việc khó, việc mới, đóng 
góp thiết thực vào sự phát triển của Tập đoàn và 
đất nước. 

 
Bí thư Đoàn thanh niên Chính phủ 

tặng hoa chúc mừng Đại hội 

Đồng chí tin tưởng tuổi trẻ TKV với truyền 
thống “Kỷ luật và Đồng tâm” sẽ tiếp tục là lực 
lượng nòng cốt, tiên phong trong lao động sản 
xuất, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và hội 
nhập quốc tế, xứng đáng với niềm tin của Đảng 
ủy và lãnh đạo Tập đoàn. 

 
Ban chấp hành Đoàn thanh niên TKV khóa VIII, 

nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt Đại hội 

Phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách 
nhiệm, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban 
Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn 
Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam khóa 
VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 23 đồng chí. 

 
Hội nghị lần thứ Nhất Ban chấp hành Đoàn 

thanh niên TKV khóa VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 

Ngay sau đó, tại Hội nghị lần thứ Nhất Ban 
chấp hành Đoàn thanh niên TKV khóa VIII đã 
tiến hành bầu Ban Thường vụ, Bí thư và Phó Bí 
thư Đoàn thanh niên Tập đoàn khóa VIII, nhiệm 
kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Nguyễn Văn Thuấn - 
Bí thư Đoàn thanh niên TKV khóa VII được tín 
nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Đoàn thanh niên 
Tập đoàn TKV khóa VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030. 

 
Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đoàn thanh niên 
Tập đoàn phấn đấu thực hiện thắng lợi 

8 nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm 
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Cũng trong khuôn khổ chương trình, Đại hội 
đã tiến hành bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại 
biểu Đoàn Thanh niên Chính phủ lần thứ I, nhiệm 
kỳ 2025 - 2030 gồm đại biểu 09 chính thức và 02 
đại biểu dự khuyết. 

 
Đại hội tặng hoa chia tay các đồng chí 

thôi tham gia Ban chấp hành Đoàn thanh niên 
TKV khóa VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ TKV - 
Bản lĩnh, tiên phong, sáng tạo, phát triển”, Đại 
hội Đoàn thanh niên Tập đoàn khóa VIII đã xác 
định 8 nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cho 

nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong đó tập trung xây 
dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có bản lĩnh 
chính trị, tri thức, kỹ năng và khát vọng cống 
hiến; đẩy mạnh phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, 
“Thanh niên chuyển đổi số”, “Thanh niên với văn 
hóa an toàn”; phấn đấu trong nhiệm kỳ thực hiện 
ít nhất 1.500 sáng kiến, ý tưởng cải tiến kỹ thuật, 
mang lại giá trị làm lợi trên 200 tỷ đồng; mỗi năm 
có ít nhất 130 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng; 
đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, lan tỏa 
hình ảnh “Tuổi trẻ ngành Than – Khoáng sản bản 
lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, kỷ luật và đồng tâm.” 

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt 
Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự 
kiện chính trị quan trọng, thể hiện tinh thần đoàn 
kết, trí tuệ, đổi mới và khát vọng cống hiến của 
tuổi trẻ ngành Than - Khoáng sản, góp phần cùng 
Tập đoàn thực hiện thắng lợi mục tiêu “An toàn 
- Phát triển - Hiệu quả - Bền vững”, vì một TKV 
phát triển bền vững và thịnh vượng. 

Theo https://vinacomin.vn 
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CHUYỂN ĐỔI SỐ TKV: ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ, 
TẠO ĐÒN BẨY NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 

Sáng ngày 23/10/2025, tại Hà Nội, Tập đoàn tổ chức họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số (CĐS) 
TKV quý III năm 2025. Đồng chí Vũ Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Tập đoàn, Phó trưởng Ban 
Thường trực Ban chỉ đạo Chuyển đổi số TKV chủ trì cuộc họp. 

 
Tập đoàn tổ chức họp Ban chỉ đạo Chuyển đổi số (CĐS) Tập đoàn quý III năm 2025

Tại cuộc họp, đồng chí Đỗ Hồng Nguyên, 
Trưởng Ban Khoa học Công nghệ Thông tin và 
Chiến lược phát triển Tập đoàn đã báo cáo chi tiết 
về kết quả thực hiện chuyển đổi số trong quý III 
và 9 tháng năm 2025; đồng thời trình bày phương 
hướng triển khai quý IV và những đề xuất, kiến 
nghị nhằm hoàn thành các mục tiêu CĐS trong 
năm 2025. 

Theo Kế hoạch số 162/KH-TKV, kế hoạch 
triển khai năm 2025 về việc thực hiện Đề án 
Chuyển đổi số của TKV ban hành theo Quyết 
định số 243/QĐ-TKV ngày 31/01/2024, các 
nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong năm 2025 
được giao cho các Tổ giúp việc chỉ đạo các 
Ban/đơn vị thực hiện bao gồm 10 nhóm nhiệm vụ 
với tổng số 41 nhiệm vụ (có 02 nhiệm vụ giao 

chung cho các Tổ giúp việc). Cụ thể: Tổ 1: 23 
nhiệm vụ; Tổ 2: 8 nhiệm vụ; Tổ 3: 3 nhiệm vụ; 
Tổ 4: 5 nhiệm vụ; Tổ 5: 2 nhiệm vụ. 

 
Đồng chí Đỗ Hồng Nguyên, Trưởng Ban Khoa 
học Công nghệ Thông tin và Chiến lược phát 

triển Tập đoàn báo cáo tại cuộc họp 
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Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Trần Hải Bình - 

Tổ trưởng Tổ giúp việc số 1, Ban Chỉ đạo 
Chuyển đổi số TKV phát biểu tại cuộc họp 

 
Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Tiến 

Mạnh - Tổ trưởng Tổ giúp việc số 4, Ban Chỉ 
đạo Chuyển đổi số TKV phát biểu tại cuộc họp 

 
Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Phan Xuân Thuỷ - 

Tổ trưởng Tổ giúp việc số 5, Ban Chỉ đạo 
Chuyển đổi số TKV phát biểu tại cuộc họp 

Tại cuộc họp, Thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ 
trưởng các tổ giúp việc và các đơn vị đã tập trung 
đánh giá khách quan về kết quả triển khai, thẳng 

thắn nhìn nhận những khó khăn vướng mắc trong 
quá trình thực hiện theo lĩnh vực phụ trách và đề 
ra các giải pháp thực hiện. 

Kết quả đáng ghi nhận sau 9 tháng đầu năm 
2025 cho thấy sự chuyển biến tích cực trong nhận 
thức và hành động của các đơn vị. Cụ thể, ý thức 
tuân thủ yêu cầu báo cáo CĐS đã được nâng cao 
rõ rệt với 57/59 đơn vị hoàn thành báo cáo. Về 
công tác xây dựng đề án/kế hoạch CĐS, các đơn 
vị đã tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng kế 
hoạch chi tiết. Các dự án tại cơ quan Tập đoàn 
cũng đang được đẩy nhanh tiến độ triển khai. 
Tổng kết 9 tháng đầu năm, các Tổ đã hoàn thành 
16/41 nhiệm vụ, còn lại 25/41 nhiệm vụ đang 
được tiếp tục triển khai thực hiện. 

 
Thành viên HĐTV Tập đoàn Vũ Thành Lâm 

phát biểu tại cuộc họp 

Phương hướng triển khai quý IV năm 2025 
sẽ tập trung vào hoàn thành 25/41 nhiệm vụ đang 
thực hiện, bao gồm: Tổ 1: 14 nhiệm vụ; Tổ 2: 
8 nhiệm vụ; Tổ 3: 2 nhiệm vụ; Tổ 4: 2 nhiệm vụ; 
Tổ 5: 1 nhiệm vụ. 

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Tổng Giám 
đốc Tập đoàn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban 
Chỉ đạo Chuyển đổi số TKV Vũ Anh Tuấn ghi 
nhận và biểu dương nỗ lực của Ban chỉ đạo, các 
Tổ giúp việc và các đơn vị thành viên. Đồng chí 
nhấn mạnh: chuyển đổi số là "chìa khóa" để nâng 
cao năng lực quản trị, tối ưu hóa quy trình sản 
xuất kinh doanh, hướng tới mục tiêu phát triển 
Tập đoàn bền vững và hiệu quả. Tổng Giám đốc 
Tập đoàn yêu cầu các tổ giúp việc và các đơn vị 
tiếp tục bám sát Kế hoạch số 162/KH-TKV trên 
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tinh thần “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, 
rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền để 
triển khai thực hiện. Trong đó, cần tập trung vào 
các nội dung trọng yếu: tiếp tục đẩy mạnh công 
tác đào tạo, tuyển dụng nhân lực chất lượng cao, 
ứng dụng AI; mạnh dạn đề xuất cơ chế tiền lương 
đặc thù để thu hút nhân lực cho lĩnh vực CĐS. 
Nghiên cứu các phương án hợp tác, đẩy mạnh 
hợp tác quốc tế; quan tâm chỉ đạo thực hiện phần 
mềm ERP. Khẩn trương triển khai ứng dụng 
camera AI trong công tác quản lý, điều hành sản 
xuất tại các vị trí trọng yếu. Đầu tư trang thiết bị 
phòng họp, hạ tầng viễn thông, an toàn thông tin 
để bảo đảm vận hành ổn định, chất lượng các 
cuộc họp trực tuyến; tăng cường chế độ báo cáo 
trong công việc. 

Tổng Giám đốc Tập đoàn khẳng định tinh 
thần quyết tâm cao, coi CĐS là nhiệm vụ chiến 
lược, là đòn bẩy để TKV nâng cao năng lực cạnh 

tranh, tối ưu hóa chuỗi giá trị và đóng góp mạnh 
mẽ vào tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước, giữ vững vai trò là Tập đoàn kinh tế trụ 
cột trong lĩnh vực năng lượng quốc gia. 

 
Đồng chí Vũ Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Tập 
đoàn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ 
đạo Chuyển đổi số TKV chỉ đạo tại cuộc họp 

 
Theo https://vinacomin.vn 
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PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH THẮNG LỢI NHIỆM VỤ SẢN XUẤT, 
TIÊU THỤ THAN THÁNG 11/2025 

Sáng 31/10/2025, tại Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh, Phó TGĐ Tập đoàn, Giám đốc 
Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh Nguyễn Huy Nam chủ trì hội nghị điều hành sản xuất, tiêu 
thụ than tháng 11/2025 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến các điểm cầu tại Công ty Kho 
vận và cảng Cẩm Phả, Công ty Kho vận Đá Bạc… 

 
Phó TGĐ Tập đoàn, Giám đốc Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh Nguyễn Huy Nam 

chủ trì hội nghị điều hành sản xuất, tiêu thụ than tháng 11/2025

 
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu 
Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả 

Dự hội nghị có Phó TGĐ Tập đoàn Nguyễn 
Văn Tuân; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy 
TQN Phạm Hồng Thái; các Phó giám đốc Trung 
tâm ĐHSX tại Quảng Ninh; đại diện Đoàn TQN; 
các Ban chuyên môn Tập đoàn; các đơn vị… 

 
Trưởng Ban SXT Vũ Văn Điền báo cáo kết quả 

sản xuất, tiêu thụ than tháng 10 và 10 tháng 
đầu năm 2025, kế hoạch tháng 11/2025 

Theo báo cáo của Ban SXT, tháng 10/2025 
đã bước vào mùa khô, tuy nhiên trước những diễn 
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biến bất thường, cực đoan của thời tiết nên đầu 
tháng 10 đã diễn ra 2 đợt mưa lớn làm ảnh hưởng 
đến sản xuất một số đơn vị; tiêu thụ than tiếp tục 
gặp khó khăn. Thực hiện mục tiêu tăng trưởng 
8% trong năm 2025, các đơn vị đã khắc phục khó 
khăn, bám sát kế hoạch, chủ động chỉ đạo, điều 
hành sản xuất hoàn thành các chỉ tiêu chính đề ra. 
Cụ thể: than nguyên khai sản xuất đạt 3,065 triệu 
tấn, bằng 103,9% KH tháng, lũy kế 10 tháng đạt 
32,406 triệu tấn, bằng 84,6% kế hoạch điều hành 
năm; Đất đá bóc xúc đạt 11,975 triệu m3, bằng 
103,4% KH tháng, lũy kế 10 tháng đạt 122,7 triệu 
m3, bằng 82,3% kế hoạch ĐH năm; Mét lò đào 
đạt 24.720 mét, bằng 103% KH tháng, lũy kế 10 
tháng đạt 229.070 mét, bằng 83,8% kế hoạch 
điều hành; than tiêu thụ 3 triệu tấn, bằng 83% KH 
tháng, lũy kế 10 tháng đạt 36,6 triệu tấn, bằng 
71,2% kế hoạch điều hành năm 2025…, các đơn 
vị chấp hành nghiêm túc kỷ luật điều hành, tình 
hình ANTT được giữ vững. 

Kế hoạch tháng 11/2025: than nguyên khai 
sản xuất 2,99 triệu tấn; Bốc xúc đất đá 13,435 
triệu m3; Mét lò đào 24.195 m (trong đó mét lò 
XDCB 930 m); Than tiêu thụ 3,884 triệu tấn, 
trong đó than cho sản xuất điện 3,030 triệu tấn… 

 
Phó TGĐ Tập đoàn Nguyễn Văn Tuân 

phát biểu nhấn mạnh công tác đảm bảo ATLĐ, 
quản lý khí mỏ trong sản xuất than hầm lò 

Phát biểu chỉ đạo, Phó TGĐ Tập đoàn, Giám 
đốc Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh Nguyễn 
Huy Nam ghi nhận, đánh giá cao các đơn vị đã 

có nhiều cố gắng, nỗ lực, chủ động ứng phó với 
thời tiết, khắc phục khó khăn, hoàn thành vượt 
mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất than nguyên 
khai, đất đá bốc xúc, mét lò đào… 

 
Phó TGĐ Tập đoàn, Giám đốc Trung tâm 
ĐHSX tại Quảng Ninh Nguyễn Huy Nam 

yêu cầu các đơn vị tập trung cho sản xuất, 
hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, tiêu thụ 

tháng 11/2025 

Về nhiệm vụ tháng 11/2025, nhận định thời 
tiết sẽ có nhiều thuận lợi cho sản xuất, nhu cầu 
than cho điện dự kiến tăng so với tháng 10 nhưng 
vẫn ở mức thấp, Phó TGĐ Tập đoàn, Giám đốc 
Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh Nguyễn Huy 
Nam yêu cầu các đơn vị tập trung cho sản xuất 
đạt sản lượng tối đa, thực hiện mục tiêu tăng 
trưởng của tỉnh Quảng Ninh và của cả nước; thực 
hiện nghiêm kỷ luật điều hành, chế độ báo cáo; 
tiếp tục bố trí kho bãi đảm bảo trong công tác 
quản lý than; các đơn vị cuối nguồn tăng cường 
công tác nhận than; tiếp tục thực hiện nghiêm các 
chỉ đạo của Tập đoàn về công tác ATVSLĐ, quản 
lý khí mỏ, thông gió, đảm bảo an toàn lao động 
trong sản xuất, tăng cường công tác kiểm tra, phát 
hiện, ngăn ngừa tai nạn và sự cố; đảm bảo công 
tác môi trường trong mùa hanh khô; tăng cường 
công tác bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ, đảm 
bảo ANTT; phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm 
vụ sản xuất, tiêu thụ tháng 11/2025. 

 
Theo https://vinacomin.vn 
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ẢNH HƯỞNG CỦA TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT ỐNG 
ĐẾN TỐC ĐỘ ĂN MÒN RỖ CỦA ĐƯỜNG ỐNG DẦU KHÍ 

GS.TS. Bolobov V.I., NCS. Zhuikov I.V., ThS. Popov G.G. 
Trường Đại học Mỏ Xanh Petecbua (CHLB Nga) 

Lê Thanh Bình - Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin. 

Tóm tắt: Trong quá trình vận hành các hệ thống đường ống dầu khí, hiện tượng ăn mòn rỗ (pitting 
corrosion) là một trong những dạng hư hỏng nguy hiểm nhất do tính chất cục bộ, khó phát hiện và 
khả năng gây suy giảm nhanh chóng độ bền chịu lực của kết cấu ống. Bên cạnh các yếu tố môi trường 
như thành phần hóa học của môi chất, pH, nhiệt độ và hàm lượng ion hoạt hóa, trạng thái ứng suất 
trong thành ống được xem là một trong những nguyên nhân quan trọng làm gia tăng tốc độ hình thành 
và phát triển ăn mòn rỗ. Bài báo này tập trung phân tích ảnh hưởng của trạng thái ứng suất – biến 
dạng của ống đến tốc độ ăn mòn rỗ trong các đường ống dầu khí, trên cơ sở tổng hợp các kết quả 
nghiên cứu lý thuyết, thực nghiệm và mô phỏng số trong và ngoài nước. Các cơ chế chính gây tăng 
tốc ăn mòn rỗ dưới tác dụng của ứng suất được làm rõ, bao gồm: sự suy giảm ổn định nhiệt động của 
kim loại, sự phá hủy hoặc suy yếu của màng thụ động bảo vệ, cũng như tác động hiệp đồng giữa yếu 
tố cơ học và điện hóa tại các vùng tập trung ứng suất.  
Kết quả phân tích cho thấy tốc độ ăn mòn rỗ tăng mạnh khi ứng suất cục bộ trong thành ống đạt tới 
hoặc vượt ngưỡng tới hạn, thường xuất hiện tại các vị trí khuyết tật bề mặt như vết lõm, vết xước, 
mối hàn hoặc các rỗ ăn mòn ban đầu. Quá trình phát triển chiều sâu của rỗ ăn mòn làm gia tăng mức 
độ tập trung ứng suất tại đáy rỗ, từ đó tiếp tục thúc đẩy quá trình hòa tan anot và hình thành cơ chế 
phát triển ăn mòn rỗ mang tính tự khuếch đại. Những kết quả này có ý nghĩa quan trọng trong đánh 
giá độ bền, dự báo tuổi thọ và đề xuất các giải pháp phòng ngừa, kiểm soát ăn mòn cho các hệ thống 
đường ống dầu khí làm việc trong điều kiện chịu tải và môi trường ăn mòn phức tạp. 
Từ khóa: ăn mòn rỗ; trạng thái ứng suất; tập trung ứng suất; cơ chế cơ – điện hóa; đường ống dầu 
khí; ăn mòn cục bộ. 
 
1. Mở đầu 

Trong ngành công nghiệp dầu khí, hệ thống 
đường ống giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong 
việc thu gom, vận chuyển dầu, khí và các sản 
phẩm liên quan. Độ tin cậy và tuổi thọ của đường 
ống ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả khai thác, 
chi phí vận hành cũng như mức độ an toàn và bảo 
vệ môi trường. Tuy nhiên, trong điều kiện làm 
việc thực tế, đường ống dầu khí thường xuyên 
phải chịu tác động đồng thời của môi trường ăn 
mòn phức tạp và các dạng tải trọng cơ học khác 
nhau, dẫn đến nguy cơ hư hỏng và sự cố cao. 

Trong số các dạng hư hỏng do ăn mòn, ăn 
mòn rỗ được xem là nguy hiểm nhất do tính chất 
cục bộ, khả năng phát triển nhanh theo chiều sâu 

và khó phát hiện bằng các phương pháp kiểm tra 
thông thường. Nhiều sự cố rò rỉ và phá hủy đường 
ống đã được ghi nhận là bắt nguồn từ các rỗ ăn 
mòn có kích thước bề mặt nhỏ nhưng độ sâu lớn, 
gây suy giảm nghiêm trọng khả năng chịu áp suất 
và tải trọng của thành ống. 

Các nghiên cứu trước đây cho thấy sự hình 
thành và phát triển ăn mòn rỗ chịu ảnh hưởng của 
nhiều yếu tố như thành phần hóa học của môi 
chất vận chuyển, nồng độ ion hoạt hóa, pH, nhiệt 
độ, tốc độ dòng chảy và đặc điểm vật liệu chế tạo 
ống. Tuy nhiên, trong thực tế vận hành, các 
đường ống dầu khí không làm việc trong trạng 
thái không tải mà luôn chịu tác động của áp suất 
trong ống, tải trọng nhiệt, tải trọng do lún nền, 
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uốn cong, cũng như ứng suất dư phát sinh trong 
quá trình chế tạo, hàn và lắp đặt. Những yếu tố 
này tạo nên trạng thái ứng suất – biến dạng phức 
tạp trong thành ống, có thể làm thay đổi đáng kể 
cơ chế và tốc độ ăn mòn. 

Thực tế khai thác cho thấy các đoạn ống có 
cùng vật liệu, kích thước và điều kiện môi trường 
nhưng khác nhau về trạng thái ứng suất lại có tuổi 
thọ và mức độ hư hỏng do ăn mòn rất khác nhau. 
Điều này cho thấy trạng thái ứng suất là một 
trong những yếu tố quyết định cần được xem xét 
đầy đủ khi đánh giá khả năng làm việc và độ bền 
lâu dài của đường ống dầu khí. 

Mặc dù ảnh hưởng của ứng suất đến quá 
trình ăn mòn kim loại đã được đề cập trong nhiều 
nghiên cứu, song cơ chế tác động cụ thể của trạng 
thái ứng suất đến tốc độ ăn mòn rỗ, đặc biệt trong 
điều kiện làm việc thực tế của đường ống dầu khí, 
vẫn chưa được làm rõ một cách đầy đủ và thống 
nhất. Do đó, việc phân tích vai trò của trạng thái 
ứng suất, làm sáng tỏ cơ chế tương tác giữa yếu 
tố cơ học và điện hóa trong quá trình ăn mòn rỗ 
là cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn cao. 

Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, bài báo 
tập trung nghiên cứu ảnh hưởng của trạng thái 
ứng suất trong thành ống đến tốc độ hình thành 
và phát triển ăn mòn rỗ của đường ống dầu khí, 
nhằm góp phần nâng cao độ chính xác trong đánh 
giá độ bền, dự báo tuổi thọ và đề xuất các giải 
pháp phòng ngừa, kiểm soát ăn mòn phù hợp 
trong điều kiện vận hành thực tế. 
2. Cơ sở lý thuyết về ăn mòn rỗ và trạng thái 
ứng suất 

Ăn mòn rỗ là dạng ăn mòn cục bộ đặc trưng 
bởi sự hình thành các hốc hoặc lỗ nhỏ trên bề mặt 
kim loại, trong khi phần lớn diện tích xung quanh 
vẫn được bảo vệ bởi màng thụ động. Đối với các 
đường ống dầu khí chế tạo từ thép cacbon và thép 
hợp kim thấp, ăn mòn rỗ thường xảy ra trong môi 
trường chứa nước khoáng hóa, các ion hoạt hóa 
như Cl⁻, Br⁻, cùng với sự hiện diện của khí hòa 
tan và tạp chất cơ học. Dạng ăn mòn này đặc biệt 

nguy hiểm do khó phát hiện bằng quan sát thông 
thường nhưng có thể phát triển nhanh theo chiều 
sâu và gây mất khả năng chịu lực của thành ống. 

Quá trình ăn mòn rỗ thường bao gồm hai giai 
đoạn chính là giai đoạn khởi phát và giai đoạn 
phát triển. Trong giai đoạn khởi phát, các khuyết 
tật vi mô trên bề mặt kim loại hoặc sự không 
đồng nhất của màng thụ động đóng vai trò là các 
vị trí ưu tiên cho phản ứng hòa tan kim loại. Khi 
điều kiện môi trường thuận lợi, màng thụ động 
tại các vị trí này bị phá vỡ cục bộ, tạo điều kiện 
cho quá trình ăn mòn rỗ bắt đầu. Ở giai đoạn phát 
triển, rỗ ăn mòn hình thành môi trường điện hóa 
riêng biệt, trong đó đáy rỗ đóng vai trò anot còn 
vùng bề mặt xung quanh đóng vai trò catot, làm 
tăng tốc độ hòa tan kim loại tại đáy rỗ. 

Trạng thái ứng suất trong thành ống là kết 
quả tổng hợp của nhiều thành phần khác nhau, 
bao gồm ứng suất do áp suất làm việc, ứng suất 
nhiệt, ứng suất uốn, ứng suất dư do quá trình cán, 
hàn và lắp đặt. Trong điều kiện vận hành, các ứng 
suất này thường không phân bố đều mà tập trung 
tại các vị trí hình học bất lợi như mối hàn, vùng 
biến đổi tiết diện, vết xước, vết lõm hoặc các 
khuyết tật ăn mòn ban đầu. Những vùng này trở 
thành các vị trí tập trung ứng suất và đồng thời 
cũng là các điểm nhạy cảm đối với sự khởi phát 
ăn mòn rỗ. 

Về mặt cơ học, sự tồn tại của ứng suất làm 
tăng năng lượng tự do của kim loại, dẫn đến giảm 
độ ổn định nhiệt động của pha kim loại so với 
trạng thái không chịu tải. Điều này làm tăng xu 
hướng hòa tan kim loại vào môi trường điện 
phân. Về mặt điện hóa, ứng suất có thể gây biến 
dạng hoặc phá hủy cục bộ màng thụ động bảo vệ, 
làm giảm khả năng ngăn cản sự xâm nhập của các 
ion hoạt hóa đến bề mặt kim loại. Sự kết hợp của 
hai yếu tố này tạo nên cơ chế ăn mòn mang tính 
cơ – điện hóa, trong đó ứng suất đóng vai trò xúc 
tác cho quá trình ăn mòn rỗ. 

Ngoài ra, khi rỗ ăn mòn đã hình thành, hình 
dạng hình học của rỗ gây ra sự gia tăng đáng kể 
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mức độ tập trung ứng suất tại đáy rỗ. Ứng suất 
cục bộ tăng cao tại vị trí này không chỉ làm tăng 
tốc độ hòa tan anot mà còn thúc đẩy sự phát triển 
theo chiều sâu của rỗ ăn mòn. Quá trình này tạo 
ra mối quan hệ tương hỗ giữa ăn mòn và ứng suất, 
trong đó ăn mòn làm tăng ứng suất và ứng suất 
lại tiếp tục làm gia tăng tốc độ ăn mòn, hình thành 
cơ chế phát triển tự khuếch đại của rỗ ăn mòn 
trong thành ống. 
3. Ảnh hưởng của trạng thái ứng suất đến tốc 
độ ăn mòn rỗ 

Trạng thái ứng suất trong thành ống có ảnh 
hưởng trực tiếp đến cả quá trình khởi phát và phát 
triển ăn mòn rỗ. Nhiều nghiên cứu cho thấy khi 
kim loại làm việc trong trạng thái chịu ứng suất, 
tốc độ hòa tan anot tại các vị trí nhạy cảm tăng 
lên so với trạng thái không chịu tải. Tuy nhiên, 
mức độ ảnh hưởng của ứng suất không tuyến tính 

trong toàn bộ dải ứng suất mà phụ thuộc mạnh 
vào giá trị và đặc điểm phân bố của ứng suất 
trong vật liệu. 

Ở mức ứng suất thấp, tương ứng với vùng 
đàn hồi của vật liệu, tác động của ứng suất đến 
tốc độ ăn mòn rỗ thường không rõ rệt. Trong điều 
kiện này, màng thụ động trên bề mặt kim loại vẫn 
duy trì được tính liên tục và khả năng bảo vệ 
tương đối ổn định, do đó quá trình hòa tan kim 
loại chỉ tăng nhẹ hoặc không đáng kể. Khi ứng 
suất tăng và tiến gần đến giá trị tới hạn, đặc biệt 
tại các vùng tập trung ứng suất, tính ổn định của 
màng thụ động bắt đầu suy giảm, tạo điều kiện 
thuận lợi cho sự khởi phát của các rỗ ăn mòn. 

Khi ứng suất cục bộ đạt đến hoặc vượt 
ngưỡng nhất định so với giới hạn chảy của vật 
liệu, tốc độ ăn mòn rỗ tăng lên rõ rệt. Trong điều 
kiện này, ứng suất không chỉ làm tăng năng lượng

 
Hình 1. Hình thái bề mặt các mẫu thép X65 sau khi chịu tác động của môi trường ăn mòn 

ở các mức ứng suất khác nhau (môi trường thử nghiệm mô phỏng điều kiện khu vực Daqing)
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tự do của kim loại mà còn gây biến dạng vi mô 
và hình thành các vùng vi dẻo tại bề mặt. Các 
vùng này trở thành các điểm ưu tiên cho phản ứng 
điện hóa, thúc đẩy quá trình hòa tan kim loại và 
làm tăng mật độ các rỗ ăn mòn ổn định. 

Trong giai đoạn phát triển, ảnh hưởng của 
ứng suất thể hiện rõ nhất tại đáy rỗ ăn mòn. Hình 
dạng hình học của rỗ, thường có dạng bán elip 
hoặc khe hẹp, dẫn đến sự gia tăng mạnh hệ số tập 
trung ứng suất tại đáy rỗ. Ứng suất cục bộ cao 
làm tăng tốc độ phản ứng anot và đồng thời hạn 
chế khả năng tái thụ động hóa của bề mặt kim 
loại. Kết quả là rỗ ăn mòn có xu hướng phát triển 
nhanh theo chiều sâu hơn so với chiều rộng, gây 
suy giảm đáng kể khả năng chịu áp suất của thành 
ống. 

Ngoài tác động đến tốc độ phát triển của 
từng rỗ ăn mòn riêng lẻ, trạng thái ứng suất còn 
ảnh hưởng đến số lượng các vị trí khởi phát ăn 
mòn rỗ. Sự suy yếu của màng thụ động dưới tác 
dụng của ứng suất làm tăng xác suất hình thành 
các điểm phá vỡ cục bộ, từ đó làm tăng mật độ 
các rỗ ăn mòn trên bề mặt kim loại. Trong môi 
trường có nồng độ ion hoạt hóa cao, hiện tượng 
này càng trở nên rõ rệt và dẫn đến sự gia tăng 
nhanh chóng mức độ hư hỏng tổng thể của đường 
ống. 

Như vậy, trạng thái ứng suất không chỉ đóng 
vai trò như một yếu tố phụ trợ mà còn là một 
trong những nguyên nhân then chốt chi phối tốc 
độ và cơ chế ăn mòn rỗ của đường ống dầu khí. 
Việc đánh giá đầy đủ trạng thái ứng suất, đặc biệt 
tại các vùng tập trung ứng suất, là điều kiện cần 
thiết để dự báo chính xác tốc độ ăn mòn và tuổi 
thọ làm việc của hệ thống đường ống. 
4. Tác động hiệp đồng giữa ứng suất và ăn 
mòn rỗ 

Trong điều kiện làm việc thực tế của đường 
ống dầu khí, ăn mòn rỗ và trạng thái ứng suất 
không tồn tại như các yếu tố độc lập mà tương 
tác chặt chẽ với nhau, tạo nên tác động hiệp đồng 
làm gia tăng mức độ hư hỏng của thành ống. Cơ 

chế hiệp đồng này thể hiện ở việc ứng suất thúc 
đẩy quá trình ăn mòn rỗ, trong khi sự phát triển 
của rỗ ăn mòn lại làm tăng mức độ tập trung ứng 
suất cục bộ, hình thành vòng phản hồi dương làm 
tăng tốc quá trình suy thoái vật liệu. 

Khi rỗ ăn mòn mới hình thành, kích thước 
ban đầu còn nhỏ và mức độ tập trung ứng suất tại 
đáy rỗ chưa lớn. Tuy nhiên, ngay cả trong giai 
đoạn này, sự tồn tại của ứng suất kéo trong thành 
ống đã làm tăng tốc độ hòa tan anot tại đáy rỗ 
thông qua việc làm suy giảm ổn định của màng 
thụ động và tăng năng lượng tự do của kim loại. 
Điều này làm rút ngắn thời gian tồn tại của trạng 
thái rỗ không ổn định và tạo điều kiện cho rỗ ăn 
mòn chuyển nhanh sang trạng thái phát triển ổn 
định. 

Khi rỗ ăn mòn phát triển theo chiều sâu, hình 
dạng hình học của rỗ gây ra sự gia tăng đáng kể 
hệ số tập trung ứng suất tại đáy. Ứng suất cục bộ 
cao tại khu vực này có thể đạt tới hoặc vượt quá 
giới hạn chảy của vật liệu, ngay cả khi ứng suất 
danh nghĩa trong thành ống vẫn nằm trong vùng 
đàn hồi. Trạng thái ứng suất cục bộ này làm tăng 
mạnh tốc độ phản ứng điện hóa, đồng thời cản trở 
quá trình tái thụ động hóa, khiến rỗ ăn mòn tiếp 
tục phát triển nhanh theo chiều sâu. 

Bên cạnh việc làm tăng tốc độ phát triển của 
từng rỗ ăn mòn riêng lẻ, tác động hiệp đồng giữa 
ứng suất và ăn mòn rỗ còn ảnh hưởng đến phân 
bố và mật độ rỗ trên bề mặt kim loại. Sự suy yếu 
tổng thể của màng thụ động dưới tác dụng của 
ứng suất làm gia tăng số lượng các vị trí dễ bị phá 
vỡ cục bộ, từ đó làm tăng xác suất hình thành các 
rỗ ăn mòn mới. Trong môi trường có hàm lượng 
ion hoạt hóa cao, hiện tượng này càng trở nên rõ 
rệt và có thể dẫn đến sự phát triển đồng thời của 
nhiều rỗ ăn mòn nguy hiểm trên cùng một đoạn 
ống. 

Ngoài ra, sự kết hợp giữa ứng suất và ăn mòn 
rỗ còn làm thay đổi cơ chế phá hủy của đường 
ống. Khi các rỗ ăn mòn phát triển đủ sâu và tập 
trung tại các vùng chịu ứng suất cao, nguy cơ 
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chuyển từ hư hỏng do ăn mòn đơn thuần sang phá 
hủy cơ học, chẳng hạn như nứt do ăn mòn dưới 
ứng suất hoặc phá hủy giòn cục bộ, tăng lên đáng 
kể. Điều này làm giảm mạnh độ tin cậy và tuổi 
thọ làm việc của hệ thống đường ống dầu khí. 

Như vậy, tác động hiệp đồng giữa ứng suất 
và ăn mòn rỗ là một trong những nguyên nhân 
chính dẫn đến sự suy giảm nhanh chóng độ bền 
và khả năng làm việc an toàn của đường ống dầu 
khí. Việc nhận diện và đánh giá đầy đủ mối quan 
hệ tương tác này có ý nghĩa quan trọng trong 
công tác thiết kế, vận hành và kiểm soát ăn mòn 
đối với các hệ thống đường ống chịu tải trong môi 
trường ăn mòn khắc nghiệt. 
5. Hình dạng rỗ ăn mòn và tập trung ứng suất 

Hình dạng hình học của rỗ ăn mòn có ảnh 
hưởng quyết định đến mức độ tập trung ứng suất 
và do đó chi phối trực tiếp tốc độ phát triển của 
rỗ cũng như khả năng suy giảm độ bền của thành 
ống. Trong các đường ống dầu khí làm việc dưới 
áp suất, rỗ ăn mòn thường có dạng bán elip hoặc 
dạng khe kéo dài theo phương ứng suất chính, tạo 
ra các điều kiện bất lợi về mặt cơ học tại đáy rỗ. 

Khi rỗ ăn mòn có chiều sâu tăng nhanh trong 
khi chiều rộng phát triển chậm, hệ số tập trung 
ứng suất tại đáy rỗ tăng mạnh. Ứng suất cục bộ 
lớn làm tăng tốc độ hòa tan anot tại khu vực này, 
đồng thời làm giảm khả năng hình thành và duy 
trì màng thụ động bảo vệ. Kết quả là rỗ ăn mòn 
có xu hướng tiếp tục phát triển theo chiều sâu, tạo 
ra dạng khuyết tật nguy hiểm đối với khả năng 
chịu áp suất của đường ống. 

Ngược lại, đối với các rỗ ăn mòn có xu 
hướng phát triển theo chiều rộng, mức độ tập 
trung ứng suất tại đáy rỗ thường thấp hơn so với 
các rỗ hẹp và sâu. Trong trường hợp này, mặc dù 
diện tích bề mặt bị ảnh hưởng lớn hơn, tốc độ 
phát triển chiều sâu của rỗ có thể bị hạn chế do 
ứng suất cục bộ giảm, tạo điều kiện thuận lợi hơn 
cho quá trình tái thụ động hóa. Tuy nhiên, sự mở 
rộng theo chiều rộng của rỗ vẫn làm suy giảm tiết 
diện chịu lực của thành ống và cần được xem xét 
trong đánh giá độ bền tổng thể. 

Một yếu tố đặc biệt nguy hiểm là sự hình 
thành các rỗ ăn mòn thứ cấp bên trong các rỗ ban 
đầu. Khi rỗ sơ cấp tạo ra vùng tập trung ứng suất

 
Hình 2. Biểu đồ sự thay đổi ứng suất tương đương cực đại 

trong kim loại tại đáy khuyết tật theo chiều sâu khuyết tật khi ăn mòn dạng rãnh 
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cao, các rỗ thứ cấp có thể xuất hiện tại đáy hoặc 
thành rỗ, làm tăng đáng kể mức độ không đồng 
nhất của trường ứng suất. Sự chồng lấn của các 
vùng tập trung ứng suất này có thể dẫn đến gia 
tăng nhanh chóng ứng suất cục bộ, thúc đẩy quá 
trình ăn mòn và làm tăng nguy cơ phá hủy cơ học 
của thành ống. 
Do đó, trong đánh giá mức độ nguy hiểm của ăn 
mòn rỗ đối với đường ống dầu khí, không chỉ cần 
xem xét số lượng rỗ và tốc độ ăn mòn trung bình, 
mà còn phải phân tích hình dạng, kích thước và 
sự phân bố của các rỗ ăn mòn. Việc kết hợp đánh 
giá hình học rỗ ăn mòn với phân tích trạng thái 
ứng suất cho phép dự báo chính xác hơn khả năng 
phát triển hư hỏng và tuổi thọ làm việc của đường 
ống trong điều kiện vận hành thực tế. 
6. Kết luận 

Trên cơ sở phân tích ảnh hưởng của trạng 
thái ứng suất đến quá trình ăn mòn rỗ của đường 
ống dầu khí, có thể rút ra một số kết luận chính 
như sau: 

1) Trạng thái ứng suất trong thành ống là một 
trong những yếu tố quan trọng chi phối quá trình 
khởi phát và phát triển ăn mòn rỗ. Ứng suất làm 
tăng xu hướng hòa tan kim loại thông qua việc 
làm suy giảm ổn định nhiệt động của vật liệu và 
phá vỡ cục bộ màng thụ động bảo vệ, từ đó thúc 
đẩy các phản ứng điện hóa tại các vị trí nhạy cảm 
trên bề mặt ống. 

2) Ảnh hưởng rõ rệt của ứng suất đến tốc độ 
ăn mòn rỗ chỉ thể hiện khi ứng suất cục bộ đạt 
đến ngưỡng tới hạn, thường xuất hiện tại các 
vùng tập trung ứng suất như khuyết tật bề mặt, 
mối hàn và các rỗ ăn mòn ban đầu. Trong các 
vùng này, tốc độ ăn mòn tăng mạnh so với các 
khu vực không chịu hoặc chịu ứng suất thấp. 

3) Quá trình phát triển chiều sâu của rỗ ăn 
mòn làm gia tăng mức độ tập trung ứng suất tại 
đáy rỗ, tạo ra tác động hiệp đồng giữa yếu tố cơ 
học và điện hóa. Cơ chế này thúc đẩy sự phát 
triển tự khuếch đại của rỗ ăn mòn và là nguyên 
nhân chính dẫn đến suy giảm nhanh chóng độ bền 
chịu lực của thành ống. 

4) Hình dạng hình học của rỗ ăn mòn có ảnh 
hưởng đáng kể đến mức độ tập trung ứng suất và 
tốc độ phát triển của rỗ. Các rỗ hẹp và sâu tạo ra 
điều kiện bất lợi nhất đối với độ bền của đường 
ống, đặc biệt khi xuất hiện các rỗ thứ cấp bên 
trong rỗ ban đầu. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy việc đánh giá 
tuổi thọ và độ an toàn của đường ống dầu khí cần 
xem xét đồng thời các yếu tố ăn mòn và trạng thái 
ứng suất. Việc kết hợp phân tích cơ – điện hóa 
với đánh giá hình học rỗ ăn mòn sẽ góp phần 
nâng cao độ chính xác trong dự báo hư hỏng và 
đề xuất các giải pháp thiết kế, vận hành và kiểm 
soát ăn mòn phù hợp cho các hệ thống đường ống 
làm việc trong điều kiện chịu tải và môi trường 
ăn mòn phức tạp.
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NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 
PHÂN TÍCH THAN TRỰC TUYẾN PHỤC VỤ TỐI ƯU VẬN HÀNH LÒ HƠI 

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN 

TS. Lê Thanh Bình, TS. Phạm Minh Phúc, KS. Lê Việt Hoàng 
Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin 

Tóm tắt: Tại Phân xưởng Nhiệt điện Nhà máy Alumin Tân Rai (Công ty Nhôm Lâm Đồng – TKV), 
chất lượng than cám cấp cho lò hơi ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất sinh hơi, mức tiêu hao nhiên 
liệu và độ ổn định vận hành. Hiện nay, công tác lấy mẫu và phân tích than chủ yếu thực hiện thủ công 
theo ca, với độ trễ kết quả phân tích lên tới khoảng 16 giờ, khiến việc điều chỉnh chế độ vận hành còn 
mang tính bị động. Bài báo nghiên cứu lựa chọn và ứng dụng công nghệ phân tích than trực tuyến 
phục vụ tối ưu vận hành lò hơi tại nhà máy. Ba công nghệ phổ biến gồm XRF, FT-NIR và PGNAA 
được so sánh trên các tiêu chí về độ đại diện mẫu, khả năng vận hành trong môi trường công nghiệp 
và mức độ tích hợp tự động hóa. Kết quả cho thấy công nghệ phân tích kích hoạt neutron phát gamma 
tức thời (PGNAA) có ưu thế vượt trội nhờ khả năng phân tích toàn khối than trên băng tải và cung 
cấp dữ liệu theo thời gian thực. Việc ứng dụng hệ thống PGNAA cho phép cập nhật liên tục các chỉ 
tiêu chính của than cám, làm cơ sở điều chỉnh chủ động chế độ đốt, góp phần giảm tiêu hao nhiên 
liệu, nâng cao độ ổn định vận hành lò hơi và cải thiện hiệu quả kinh tế – môi trường của nhà máy. 
Từ khóa: phân tích than trực tuyến; PGNAA; lò hơi nhiệt điện; Alumin Tân Rai. 
1. Đặt vấn đề 

Phân xưởng Nhiệt điện của Nhà máy Alumin 
Tân Rai có nhiệm vụ cung cấp hơi bão hòa cho 
dây chuyền sản xuất alumin đồng thời phát điện 
tự dùng cho toàn nhà máy. Trong hệ thống này, 
lò hơi đốt than giữ vai trò trung tâm, trong đó chất 
lượng than cám đầu vào là yếu tố quyết định đến 
hiệu suất sinh hơi, mức tiêu hao nhiên liệu, độ ổn 
định vận hành và phát thải môi trường. 

Thực tế vận hành cho thấy than cám sử dụng 
tại Nhà máy có sự biến động đáng kể về độ ẩm, 
nhiệt trị, hàm lượng tro và lưu huỳnh theo từng 
lô cấp và theo thời gian. Hiện nay, công tác kiểm 
soát chất lượng than chủ yếu dựa trên phương 
pháp lấy mẫu thủ công theo giờ và phân tích theo 
mẫu ca trong phòng thí nghiệm. Do đặc thù quy 
trình, kết quả phân tích thường chỉ có sau 8–16 
giờ kể từ thời điểm than được đưa vào lò. Độ trễ 
lớn này khiến dữ liệu chất lượng than chủ yếu 
mang tính hậu kiểm, không đủ cơ sở để điều 
chỉnh kịp thời chế độ vận hành lò hơi trong điều 
kiện chất lượng nhiên liệu biến động nhanh. 

Trong bối cảnh yêu cầu nâng cao hiệu suất 

năng lượng, giảm tiêu hao nhiên liệu và kiểm soát 
phát thải ngày càng nghiêm ngặt, việc ứng dụng 
các công nghệ phân tích than trực tuyến theo thời 
gian thực là xu hướng tất yếu. Dữ liệu chất lượng 
than cập nhật liên tục không chỉ hỗ trợ người vận 
hành điều chỉnh chủ động chế độ đốt mà còn 
đóng vai trò như biến đo tiên đoán quan trọng 
trong hệ thống điều khiển tự động hóa lò hơi. 

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, bài báo tập 
trung nghiên cứu lựa chọn công nghệ phân tích 
than trực tuyến phù hợp với điều kiện vận hành 
tại Phân xưởng Nhiệt điện, Nhà máy Alumin Tân 
Rai, đồng thời đánh giá khả năng ứng dụng công 
nghệ này trong tối ưu hóa vận hành lò hơi và nâng 
cao hiệu quả kinh tế – môi trường của nhà máy. 
2. Hiện trạng cấp than và công tác phân tích 
than 

Phân xưởng Nhiệt điện của Nhà máy Alumin 
Tân Rai sử dụng than cám làm nhiên liệu chính 
cho các lò hơi nhằm cung cấp hơi bão hòa cho 
dây chuyền sản xuất alumin và phát điện tự dùng. 
Than sau khi nghiền được vận chuyển bằng hệ 
thống băng tải và phân phối vào các bunke cấp 
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cho lò hơi. Trong quá trình vận hành, than cám 
có đặc điểm không đồng nhất về cỡ hạt, độ ẩm và 
thành phần hóa học, đặc biệt khi nguồn than có 
sự pha trộn hoặc thay đổi theo từng thời điểm. 

 

 
Hình 1. Hệ thống cấp than và phân phối nhiên 

liệu cho lò hơi tại Nhà máy Alumin Tân Rai 

Hiện nay, công tác kiểm soát chất lượng than 
tại phân xưởng chủ yếu dựa trên phương pháp lấy 
mẫu thủ công. Than được lấy mẫu định kỳ theo 
giờ trên tuyến băng tải cấp lò, các mẫu đơn trong 
ca được trộn và giản lược thành mẫu trung bình 

ca để phân tích trong phòng thí nghiệm. Kết quả 
phân tích thường chỉ có vào cuối ca kế tiếp, dẫn 
đến độ trễ thông tin từ 8 đến 16 giờ so với thời 
điểm than được đưa vào buồng đốt. 

Với độ trễ như vậy, dữ liệu chất lượng than 
chỉ phản ánh trạng thái nhiên liệu trong quá khứ, 
không hỗ trợ hiệu quả cho việc điều chỉnh tức 
thời các thông số vận hành lò hơi. Trong thực tế, 
người vận hành phải điều chỉnh chế độ đốt chủ 
yếu dựa trên kinh nghiệm và các thông số gián 
tiếp của quá trình cháy, làm giảm khả năng tối ưu 
hóa hiệu suất và tiềm ẩn nguy cơ sự cố khi chất 
lượng than biến động đột ngột. 

Bên cạnh đó, việc không kiểm soát liên tục 
hàm lượng lưu huỳnh trong than khiến lượng đá 
vôi sử dụng cho khử SO2 thường được cấp theo 
hướng dư thừa nhằm bảo đảm an toàn, làm tăng 
chi phí vật tư và tải cho hệ thống xử lý khí thải. 
Những hạn chế trên cho thấy công tác phân tích 
than theo phương pháp truyền thống không còn 
đáp ứng yêu cầu vận hành hiện đại, đặt ra nhu cầu 
cấp thiết phải nghiên cứu và ứng dụng công nghệ 
phân tích than trực tuyến tại Phân xưởng Nhiệt 
điện Nhà máy Alumin Tân Rai.

Bảng 1. Một số chỉ tiêu vận hành lò hơi tại Phân xưởng Nhiệt điện Nhà máy Alumin Tân Rai 

TT Nội dung ĐVT 
Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

9 tháng 

đầu năm 

2025 

Dự kiến 

cả năm 

2025 

Trung 

bình 

1 Hơi cao áp sản xuất tấn 1.678.997 1.557.586 1.494.208 1.195.732 1.594.309 

 
2 Lượng than cám sử dụng tấn 245.003 228.844 218.403 175.335 233.780 

3.1 Than cám 5a.1 tấn 231.816 217.422 207.411 167.996 223.995 

3.2 Than cục 4a.2 < 8mm tấn 13.187 11.422 10.992 7.339 9.785 

4 Tiêu hao than/ tấn hơi cao áp kg/THCA 145,9 146,9 146,2 146,6 146,6 146,4 

5 Lượng đá vôi sử dụng tấn 
 

370 70 391 521 320 

6 Tiêu hao đá vôi/ tấn nhiên liệu kg/TNL 1,62 0,32 2,23 2,23 1,38 

3. Các công nghệ phân tích than trực tuyến và 
tiêu chí lựa chọn  

Trong điều kiện vận hành của Phân xưởng 
Nhiệt điện Nhà máy Alumin Tân Rai, công nghệ 

phân tích than trực tuyến cần đáp ứng đồng thời 
các yêu cầu: (i) phản ánh đại diện chất lượng toàn 
bộ dòng than trên băng tải; (ii) làm việc ổn định 
trong môi trường công nghiệp nhiều bụi, rung và 
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độ ẩm cao; (iii) cung cấp dữ liệu liên tục theo thời 
gian thực; và (iv) có khả năng tích hợp với hệ 
thống điều khiển tự động của lò hơi. Trên cơ sở 
đó, ba công nghệ phổ biến hiện nay gồm XRF, 
FT-NIR và PGNAA được xem xét, đánh giá. 
3.1. Công nghệ huỳnh quang tia X (XRF) 

 
Hình 2. Máy phân tích huỳnh quang tia X (XRF) 

dùng để phân loại vật liệu 

XRF sử dụng tia X để kích thích mẫu phát ra 
phổ huỳnh quang đặc trưng của các nguyên tố vô 
cơ. Phương pháp này có ưu điểm về độ chính xác 
khi phân tích thành phần nguyên tố và thời gian 
đo nhanh. Tuy nhiên, XRF chỉ phân tích lớp bề 
mặt vật liệu với độ sâu rất nhỏ, do đó tính đại diện 
thấp khi áp dụng cho dòng than có chiều dày lớn 
và không đồng nhất trên băng tải. Ngoài ra, thiết 
bị XRF nhạy cảm với bụi và điều kiện môi 
trường, làm hạn chế khả năng vận hành ổn định 
trong phân xưởng nhiệt điện. 
3.2. Công nghệ phổ cận hồng ngoại biến đổi 
Fourier (FT-NIR) 

 
Hình 3. Máy phân tích FT-NIR 

lắp trên băng chuyền 

FT-NIR dựa trên sự hấp thụ ánh sáng cận 
hồng ngoại của các liên kết phân tử trong vật liệu. 
Ưu điểm của công nghệ này là không sử dụng 

nguồn bức xạ ion hóa và có tốc độ phân tích 
nhanh. Tuy nhiên, FT-NIR cũng chỉ phản ánh đặc 
tính lớp bề mặt của than, kết quả đo phụ thuộc 
mạnh vào độ đồng nhất vật liệu, bụi và ánh sáng 
ngoại cảnh. Quá trình hiệu chuẩn phức tạp và phụ 
thuộc nhiều vào mô hình của nhà sản xuất, làm 
giảm tính linh hoạt khi chất lượng than thay đổi. 
3.3. Công nghệ phân tích kích hoạt neutron 
phát gamma tức thời (PGNAA) 

 
Hình 4. Thiết bị phân tích PGNAA 

lắp đặt tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 

PGNAA sử dụng neutron để kích hoạt hạt 
nhân các nguyên tố trong than, từ đó phân tích 
phổ gamma phát ra nhằm xác định thành phần 
hóa học. Nhờ khả năng xuyên sâu của neutron và 
gamma, PGNAA cho phép phân tích toàn bộ khối 
than trên băng tải, bảo đảm tính đại diện cao và ít 
bị ảnh hưởng bởi độ không đồng nhất, cỡ hạt hay 
điều kiện môi trường. Công nghệ này cung cấp 
dữ liệu liên tục theo thời gian thực và đã được 
ứng dụng rộng rãi trong các nhà máy nhiệt điện 
trên thế giới. 
3.4. Tiêu chí lựa chọn công nghệ cho vận hành 
lò hơi 

Từ đặc thù vận hành tại Tân Rai, công nghệ 
phân tích than trực tuyến cần ưu tiên tính đại diện 
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mẫu và độ tin cậy trong môi trường công nghiệp. 
So sánh các công nghệ cho thấy PGNAA đáp ứng 
tốt nhất các tiêu chí này, đồng thời cho phép tích 

hợp dữ liệu trực tiếp vào hệ thống điều khiển 
phân tán (DCS), tạo cơ sở cho điều chỉnh chủ 
động chế độ đốt và tối ưu hóa vận hành lò hơi. 

Bảng 4.1. So sánh ba công nghệ PGNAA, FT-NIR và XRF 
khi ứng dụng trong phân tích online than tại các nhà máy nhiệt điện 

TT Tiêu chí PGNAA FT-NIR XRF 

1 Nguyên lý 
Bắn tia neutron → 
phân tích phổ gamma  

Chiếu sáng bằng đèn 
halogen → Phân tích 
phổ cận hồng ngoại 

Bắn tia X → phân 
tích phổ huỳnh 
quang tia X 

2 Nguồn phát Nguồn Californi-252 Đèn halogen Ống phóng tia X 

3 Cơ chế xuyên sâu 

膆Neutron xuyên sâu 

vào toàn khối vật liệu 
trên băng tải, tương tác 
với toàn bộ hạt nhân 
nguyên tử của khối vật 
liệu 

Ánh sáng cận hồng 

ngoại chỉ tương tác với 
lớp bề mặt trên cùng 
của vật liệu trên băng 
tải 

Tia X chỉ tương 

tác với lớp bề mặt 
trên cùng của vật liệu 
trên băng tải 

4 
Độ sâu phân tích 
hiệu quả 

膆 50 cm  µm đến vài mm  µm đến vài mm 

5 
Mức độ phức tạp 
trong hiệu chuẩn  

膆 Trung bình, định 

kỳ 6-12 tháng. Khách 
hàng tự chủ động 

 Phức tạp, định kỳ 

1-3 tháng. Phụ thuộc 
vào hãng, không có 
biện pháp đối chứng 
phù hợp 

膆 Trung bình, định 

kỳ 3-6 tháng 

6 

Độ chính xác với 
mẫu không đồng 
nhất  

膆 Rất cao  Thấp  Thấp 

7 

Phân tích trực 
tuyến liên tục trên 
băng tải 

膆 Rất phù hợp, thiết 

kế chuyên biệt cho 
online 

 Có thể triển khai, 

nhưng cần điều kiện 
che chắn bụi, độ ẩm 

 Có thể triển khai, 

nhưng cần điều kiện 
che chắn bụi, độ ẩm 

8 
Không phá hủy 
mẫu 

膆 Không phá hủy 

mẫu 

膆 Không phá hủy 

mẫu 

膆 Không phá hủy 

mẫu 

9 Tốc độ phân tích 
膆Liên tục theo thời 

gian thực 

膆Liên tục theo thời 

gian thực 

膆Liên tục theo thời 

gian thực 

10 
Yêu cầu an toàn 
bức xạ 

 Có (do dùng nguồn 

neutron) 

膆 Không yêu cầu  Có (do dùng ống 

phát tia X) 

11 

Khả năng ứng 
dụng thực tế tại 
Nhà máy 

膆 Cao, đã chứng 

minh hiệu quả (Mỹ, 
Trung Quốc, châu Âu, 
Việt Nam) 

 Không phù hợp do 

chỉ phân tích lớp bề 
mặt trên cùng của vật 
liệu 

 Không phù hợp 

do chỉ phân tích lớp 
bề mặt trên cùng của 
vật liệu 
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4. Lựa chọn công nghệ và phương án ứng 
dụng 
4.1. Lựa chọn công nghệ phân tích than trực 
tuyến 

Trên cơ sở phân tích hiện trạng vận hành và 
so sánh các công nghệ phân tích than trực tuyến, 
nghiên cứu xác định công nghệ phân tích kích 
hoạt neutron phát gamma tức thời (PGNAA) là 
giải pháp phù hợp nhất cho Phân xưởng Nhiệt 
điện Nhà máy Alumin Tân Rai thuộc Công ty 
Nhôm Lâm Đồng - TKV. 

PGNAA đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ 
thuật đặt ra, bao gồm: phân tích đại diện toàn bộ 
dòng than trên băng tải; làm việc ổn định trong 
môi trường công nghiệp có nhiều bụi, rung và độ 
ẩm cao; cung cấp dữ liệu liên tục theo thời gian 
thực; và có khả năng tích hợp trực tiếp với hệ 
thống điều khiển lò hơi. Các chỉ tiêu chính của 
than cám như độ ẩm, nhiệt trị, hàm lượng tro và 
lưu huỳnh được xác định liên tục, tạo cơ sở tin 
cậy cho điều chỉnh chế độ đốt. 
4.2. Phương án bố trí và thu thập dữ liệu 

Hệ thống phân tích than trực tuyến PGNAA 
được đề xuất lắp đặt trên tuyến băng tải than sau 
công đoạn nghiền và trước khi than được phân 
phối vào các bunke cấp lò. Vị trí này bảo đảm 
dòng than ổn định, có tính đại diện cao cho nhiên 
liệu cấp vào lò hơi, đồng thời thuận lợi cho lắp 
đặt, bảo dưỡng và che chắn an toàn bức xạ theo 
quy định. 

 
Hình 6. Vị trí đề xuất lắp đặt 

hệ thống phân tích than trực tuyến PGNAA 
tại Nhà máy Alumin Tân Rai 

Dữ liệu phân tích từ hệ thống PGNAA được 
thu thập liên tục và truyền về trung tâm điều 
khiển thông qua giao thức công nghiệp tiêu 
chuẩn. Các giá trị đo được được cập nhật theo 
chu kỳ ngắn, phù hợp với yêu cầu điều chỉnh vận 
hành trong thời gian thực. 
4.3. Tích hợp dữ liệu phân tích than vào hệ 
thống điều khiển lò hơi 

Việc tích hợp dữ liệu phân tích than trực 
tuyến vào hệ thống điều khiển phân tán (DCS) 
cho phép sử dụng các thông số chất lượng nhiên 
liệu như biến đo tiên đoán trong điều khiển lò hơi. 
Trên cơ sở dữ liệu này, các thông số vận hành 
chính như lưu lượng cấp than, tỷ lệ gió – nhiên 
liệu và lượng đá vôi cấp cho khử lưu huỳnh có 
thể được điều chỉnh chủ động, thay vì chỉ phản 
ứng theo các tín hiệu của quá trình cháy. 

Cách tiếp cận này giúp lò hơi vận hành gần 
vùng tối ưu hơn, hạn chế dao động công suất khi 
chất lượng than thay đổi, đồng thời giảm tiêu hao 
nhiên liệu và phát thải. Việc sử dụng dữ liệu phân 
tích than trực tuyến làm đầu vào cho điều khiển 
cũng tạo tiền đề cho các giải pháp điều khiển 
nâng cao và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong vận 
hành lò hơi trong tương lai. 
5. Đánh giá hiệu quả ứng dụng phân tích than 
trực tuyến 
5.1. Nâng cao tính chủ động và ổn định vận 
hành 

Việc ứng dụng hệ thống phân tích than trực 
tuyến bằng công nghệ PGNAA tại Phân xưởng 
Nhiệt điện Nhà máy Alumin Tân Rai thuộc Công 
ty Nhôm Lâm Đồng - TKV giúp rút ngắn đáng 
kể độ trễ thông tin về chất lượng nhiên liệu, từ 
hàng chục giờ xuống gần như thời gian thực. Nhờ 
đó, người vận hành có thể nhận biết kịp thời các 
biến động về độ ẩm, nhiệt trị và thành phần than 
cám ngay trong quá trình cấp lò, thay vì chỉ đánh 
giá sau khi quá trình đốt đã diễn ra. 

Dữ liệu chất lượng than được cập nhật liên 
tục cho phép điều chỉnh chủ động các thông số 
vận hành chính của lò hơi, hạn chế các dao động 
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không mong muốn về phụ tải và áp suất hơi, qua 
đó nâng cao độ ổn định và an toàn của toàn bộ hệ 
thống nhiệt điện. 
5.2. Giảm tiêu hao nhiên liệu và nâng cao hiệu 
suất lò hơi 

Khi chất lượng than đầu vào được kiểm soát 
theo thời gian thực, lượng than cấp cho lò có thể 
được điều chỉnh phù hợp với nhiệt trị thực tế của 
nhiên liệu. Điều này giúp tránh tình trạng cấp 
thừa than trong các giai đoạn than có chất lượng 
tốt hơn dự kiến, đồng thời giảm nguy cơ cháy 
kém hiệu quả khi than có độ ẩm cao. 

Theo các kết quả tổng hợp từ thực tế ứng 
dụng công nghệ PGNAA tại nhiều nhà máy nhiệt 
điện trên thế giới, mức tiết giảm tiêu hao than đạt 
khoảng 1,5–5% so với phương thức vận hành 
truyền thống. Với quy mô tiêu thụ nhiên liệu của 
Phân xưởng Nhiệt điện Alumin Tân Rai, mức tiết 
giảm này mang lại hiệu quả kinh tế đáng kể, đồng 

thời góp phần giảm phát thải CO₂ và lượng tro xỉ 
phát sinh. 
5.3. Tối ưu hóa sử dụng đá vôi và kiểm soát 
phát thải SO₂ 

Một trong những ưu điểm quan trọng của 
phân tích than trực tuyến là khả năng theo dõi liên 
tục hàm lượng lưu huỳnh trong than cám. Dữ liệu 
này cho phép điều chỉnh chính xác lượng đá vôi 
sử dụng cho quá trình khử SO₂, thay thế phương 
thức điều chỉnh theo kinh nghiệm với biên độ an 
toàn lớn. 

Việc cấp đá vôi theo hàm lượng lưu huỳnh 
thực tế giúp giảm tiêu hao vật tư, giảm năng 
lượng tiêu thụ cho quá trình nung đá vôi dư thừa 
và hạn chế phát sinh phụ phẩm. Qua đó, hiệu quả 
vận hành hệ thống xử lý khí thải được nâng cao, 
góp phần đáp ứng các yêu cầu ngày càng nghiêm 
ngặt về bảo vệ môi trường. 

Bảng 3. Hiệu quả kỹ thuật của việc ứng dụng phân tích than trực tuyến trong vận hành lò hơi 

TT Nội dung ĐVT 
Không đầu 
tư thiết bị 

Đầu tư 
thiết bị 

Tăng/giảm 

1 Hơi cao áp sản xuất tấn 1.687.630 1.687.630 0 

2 Tiêu hao than/ tấn hơi cao áp  kg/THCA 146,4 144,4 -2 

3 Lượng than sử dụng tấn 247.088 243.713 -3.375 

4 Đơn giá than đồng 3.533.309 3.533.309 0 

5 Chi phí than cám hàng năm  tr. đồng 873.038 861.112 -11.926 

6 Tiêu hao đá vôi/ tấn nhiên liệu kg/TNL 1,39 1,36 -0,03 

7 Lượng đá vôi sử dụng tấn 343,1 331,6 -11,5 

8 Đơn giá đá vôi đồng 1.270.162 1.270.162 0 

9 Chi phí đá vôi hàng năm  tr. đồng 436 421 -14,5 

10 
Số lượng nhân công lấy mẫu, 
phân tích than thủ công 

người 4,5 0 -4,5 

11 
Chi phí nhân công lấy mẫu, phân 
tích than thủ công 

tr. đồng 852 0 -852 
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5.4. Tiền đề cho tự động hóa và vận hành thông 
minh 

Dữ liệu phân tích than trực tuyến đóng vai 
trò như các biến đo tiên đoán trong điều khiển lò 
hơi, giúp hệ thống không chỉ phản ứng sau khi 
quá trình cháy xảy ra mà còn điều chỉnh trước khi 
các biến động bất lợi xuất hiện. Đây là cơ sở quan 
trọng để triển khai các giải pháp điều khiển nâng 
cao và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong vận hành 
lò hơi, hướng tới mô hình nhà máy nhiệt điện 
thông minh, hiệu suất cao và phát thải thấp. 
6. Kết luận và kiến nghị 
6.1. Kết luận 

Nghiên cứu đã phân tích đặc thù vận hành lò 
hơi tại Phân xưởng Nhiệt điện Nhà máy Alumin 
Tân Rai thuộc Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV, 
trong đó chất lượng than cám đầu vào có ảnh 
hưởng quyết định đến hiệu suất sinh hơi, mức 
tiêu hao nhiên liệu và độ ổn định của toàn bộ dây 
chuyền nhiệt điện. Thực tế cho thấy phương pháp 
lấy mẫu và phân tích than thủ công với độ trễ lớn 
không còn đáp ứng yêu cầu điều chỉnh kịp thời 
chế độ vận hành trong điều kiện chất lượng nhiên 
liệu biến động. 

Trên cơ sở so sánh các công nghệ phân tích 
than trực tuyến phổ biến hiện nay, gồm XRF, FT-
NIR và PGNAA, nghiên cứu xác định công nghệ 
phân tích kích hoạt neutron phát gamma tức thời 

(PGNAA) là giải pháp phù hợp nhất cho điều 
kiện vận hành tại Tân Rai. Công nghệ này cho 
phép phân tích đại diện toàn bộ dòng than trên 
băng tải, cung cấp dữ liệu liên tục theo thời gian 
thực và hoạt động ổn định trong môi trường công 
nghiệp nặng. 

Việc ứng dụng hệ thống phân tích than trực 
tuyến PGNAA giúp nâng cao tính chủ động trong 
vận hành lò hơi, giảm tiêu hao nhiên liệu, tối ưu 
hóa sử dụng đá vôi cho khử lưu huỳnh và cải 
thiện hiệu quả kinh tế – môi trường của nhà máy. 
Đồng thời, dữ liệu chất lượng than theo thời gian 
thực tạo nền tảng quan trọng cho việc tích hợp 
với hệ thống điều khiển tự động và nâng cao mức 
độ hiện đại hóa phân xưởng nhiệt điện. 
6.2. Kiến nghị 

Từ các kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả kiến 
nghị triển khai hệ thống phân tích than trực tuyến 
bằng công nghệ PGNAA tại Phân xưởng Nhiệt 
điện Nhà máy Alumin Tân Rai, đồng thời tích 
hợp dữ liệu phân tích vào hệ thống điều khiển 
phân tán (DCS) để phục vụ điều chỉnh chủ động 
chế độ đốt. Trong giai đoạn tiếp theo, cần nghiên 
cứu mở rộng việc khai thác dữ liệu phân tích than 
trực tuyến cho các giải pháp điều khiển nâng cao 
và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hướng tới vận hành 
lò hơi thông minh, hiệu suất cao và phát thải thấp. 
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